
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 16, ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

9.000.000.000 VNĐ

16/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN - PHƯƠC HƯNG

3502420349

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

0810(Chính)

2. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẽp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác, 
gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt khác. 

4752

5. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN ÂN - PHƯƠC HƯNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN AN - PHUOC HUNG COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN AN - PHUOC HUNG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN SỸ

Số 9A tổ 15, ấp 
Phước Thọ, Xã Phước 
Hưng, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

4.500.000.000 50,000 036074001366

2 TRẦN 
NGUYỄN 
THIÊN ÂN

ấp Phước Hiệp, Xã 
Phước Tỉnh, Huyện 
Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

4.500.000.000 50,000 077090001093

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036074001366
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9A tổ 15, ấp Phước Thọ, Xã Phước Hưng, Huyện 
Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9A tổ 15, ấp Phước Thọ, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN SỸ Nam

01/01/1974 Kinh Việt Nam

18/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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